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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế. 

Năm học 2020-2021 

 

STT Nội dung 

 

Tổng số Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 743 163 142 184 142 112 

II Số học sinh 02/ngày 743 163 142 184 142 112 

III Đánh giá về năng lực 743 163 142 184 142 112 

1 Tự phục vụ, tự quản 743  163 142 184 142 112 

Tốt 489 137 105 152 131 101 

Đạt 91 26 37 32 11 11 

Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

2 Hợp tác 743  163 142 184 142 112 

 Tốt 461 140 99 150 120 92 

 Đạt 119 23 43 34 22 20 

 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

3 Tự học, giải quyết vấn đề 743  163 142 184 142 112 

 Tốt 434 136 95 140 105 94 

 Đạt 146 27 47 44 37 18 

 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

IV.  Đánh giá về phẩm chất 743  163 142 184 142 112 

1 Chăm học, chăm làm 743  163 142 184 142 112 

 Tốt 453 136 107 145 105 96 

 Đạt 127 27 35 39 37 16 

 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

2 Tự tin, trách nhiệm 743  163 142 184 142 112 

 Tốt 488 161 110 155 126 97 

 Đạt 92 2 32 29 16 15 



 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

3 Trung thực, kỷ luật 743 163 142 184 142 112 

 Tốt 662 152 121 155 124 110 

 Đạt 81 11 21 29 18 2 

 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

4 Đoàn kết, yêu thương 743 163 142 184 142 112 

 Tốt 693 148 122 171 140 112 

 Đạt 50 15 20 13 2   

 Chưa đạt 0 0 0 0 0 0 

IV Kết quả học tập 743 163 142 184 142 112 

1 Hoàn Thành  

 ( Tỷ lệ so với tổng số) 
728 161 141 179 135 112 

2 Chưa hoàn Thành  15 2 1 5 7   

V Tổng hợp kết quả cuối năm 743 163 142 184 142 112 

1 Lên lớp ( Tỷ lệ so với tổng 

số ) 

743 

100% 

163 

100% 

142 

100% 

184 

100% 

142 

100% 

112 

100% 

2 Khen thưởng       

 

a 

Hs được cấp khen thưởng 

cấp trường  ( Tỷ lệ so với 

tổng số) 

510 

68.6% 

129 

79.1% 

105 

73.9% 

117 

63.6% 

79 

55,6% 

80 

71.4% 

 

b 

Hs được cấp trên khen 

thưởng 

 ( Tỷ lệ so với tổng số) 

32 

19.8% 

2 

1.2% 

3 

2.1% 

3 

1.6% 

7 

4.9% 

51 

15.1% 

 

2 

 

Ở lại lớp ( Tỷ lệ so với tổng 

số 

 

0 (0%) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

                                                                Mạo Khê , ngày 26 tháng 05  năm 2021 

                                                                              Hiệu trưởng 

 

 

 

                   Lê Thị Thu
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